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PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI
Công tác sưu tra theo hệ loại đối tượng, theo địa bàn, tuyến, 

lĩnh vực trọng điểm của lực lượng Cảnh sát nhân dân

          
Họ và tên: .......................................................................................................................
Cấp bậc:............................................... Chức vụ:............................................................
Đơn vị:............................................................................................................................
Tên đối tượng sưu tra (ST) chủ trì:.................................................................................
........................................................................................................................................
Loại đối tượng ST (hệ loại đối tượng; địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm):...................................
Số hồ sơ:.........................................................................................................................
(Thời gian: Từ ngày ..... tháng ..... năm 20..... đến ngày ..... tháng ..... năm 20.....)
	 S

 TT
	Nội dung tiêu chí chấm điểm
	Mức điểm
	Cán bộ 
tự 
chấm
	LĐ, CH phụ trách chấm
	Chấm qua phúc tra/ kiểm tra (nếu có)

	1
	Xác lập ST
	10
	
	
	

	1.1
	Thu thập, hệ thống hóa thông tin, tài liệu làm căn cứ xác định tính chất phức tạp, trọng điểm của hệ loại đối tượng hoặc địa bàn, tuyến, lĩnh vực cần phải tiến hành công tác ST
	05
	
	
	

	1.2
	Báo cáo đề xuất tiến hành công tác ST hệ loại đối tượng hoặc theo địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm theo đúng phạm vi phân công, phân cấp, được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt
	05
	
	
	

	2
	Kế hoạch ST: Bảo đảm đầy đủ, cụ thể hóa các nội dung về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp (biện pháp), thời gian thực hiện, tổ chức thực hiện sát hợp; được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt
	05
	
	
	

	3
	Triển khai kế hoạch ST 
	35
	
	
	

	3.1
	Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp ST theo kế hoạch
	10
	
	
	

	3.2
	Thống kê đầy đủ danh sách đối tượng ST và hằng tháng có cập nhật danh sách đối tượng ST
	05
	
	
	

	3.3
	Có xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật phục vụ công tác ST
	10
	
	
	

	3.4
	Hằng tháng có thu thập, cập nhật các thông tin, tài liệu xác minh về các vụ việc có liên quan đến công tác ST theo hệ loại đối tượng hoặc theo địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm
	10
	
	
	

	4
	Báo cáo kết quả ST: Hằng tháng có báo cáo kết quả ST, trong đó tổng hợp được tình hình hoạt động, đặc điểm, quy luật hoạt động, mối quan hệ của các đối tượng theo hệ loại hoặc theo địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt
	10
	
	
	

	5
	Hiệu quả phát triển nghiệp vụ
	30
	
	
	

	5.1
	Đề xuất được kế hoạch tổng thể trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, không để xảy ra tội phạm hoạt động phức tạp trên các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện
	30
	
	
	

	5.2
	Phát hiện, dựng lên được tổ chức, đường dây, băng nhóm có dấu hiệu nghi vấn cấu kết để hoạt động phạm tội và xác lập được hiềm nghi hoặc chuyên án đấu tranh
	30
	
	
	

	5.3
	Có văn bản tham mưu hoặc đề xuất hoặc kiến nghị biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự
	10
	
	
	

	6
	Thực hiện công tác hồ sơ đúng quy định
	10
	
	
	

	7
	Điểm trừ (-)
	- 100
	
	
	

	7.1
	Không thu thập, hệ thống hóa thông tin, tài liệu làm căn cứ xác định tính chất phức tạp, trọng điểm của hệ loại đối tượng hoặc địa bàn, tuyến, lĩnh vực cần phải tiến hành công tác ST
	- 30
	
	
	

	7.2
	Phạm vi công tác ST không đúng phân công, phân cấp
	- 50
	
	
	

	7.3
	Có thông tin, tài liệu xác định hệ loại đối tượng hoặc địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm có các biểu hiện hoạt động phức tạp của tội phạm mà trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày có thông tin, tài liệu) không kịp thời, chủ động có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm
	- 50
	
	
	

	7.4
	Hằng tháng không cập nhật danh sách đối tượng ST
	- 10 điểm/01 lần
	
	
	

	7.5
	Hằng tháng không có báo cáo kết quả ST
	- 10 điểm/01 lần
	
	
	

	Cộng
	
	
	


1. Kết quả chấm điểm, xếp loại do cán bộ tự thực hiện:

- Tổng số điểm đạt được:...................

- Mức xếp loại:................................... 

                                                     ..................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
	
	CÁN BỘ
(Ký, cấp bậc, họ tên)




2. Kết quả chấm điểm, xếp loại do lãnh đạo, chỉ huy phụ trách
 thực hiện:

- Tổng số điểm đạt được:...................

- Mức xếp loại:...................................

                                                     ..................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
	
	LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY PHỤ TRÁCH 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)




3. Kết quả chấm điểm, xếp loại qua phúc tra/kiểm tra
 (nếu có):
Đoàn phúc tra/kiểm tra thực hiện theo: 
............................................................ ....................................................................................................................................... 

Đã trực tiếp phúc tra/kiểm tra kết quả chấm điểm, xếp loại công tác sưu tra (số hồ sơ:......................................................................................................................) 

Kết quả:

- Tổng số điểm đạt được:...................

- Mức xếp loại:...................................
                                                     ..................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
	TM. ĐOÀN PHÚC TRA/ KIỂM TRA 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)
	LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY PHỤ TRÁCH 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)
	CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC
(Ký, cấp bậc, họ tên)
	CÁN BỘ PHÚC TRA/ KIỂM TRA

(Ký, cấp bậc, họ tên)


TỐI MẬT








� Lãnh đạo, chỉ huy phụ trách trong biểu mẫu này là lãnh đạo, chỉ huy phụ trách có thẩm quyền quyết định thực hiện công tác sưu tra theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 75/2021/TT-BCA ngày 07/7/2021.


� Đoàn phúc tra/kiểm tra ghi nhận kết quả trực tiếp trên biểu mẫu (bản phô tô); được ký xác nhận để đoàn phúc tra/kiểm tra lưu giữ làm căn cứ lập biên bản phúc tra/kiểm tra hoặc báo cáo kết quả phúc tra/kiểm tra của cả đợt.


� Ghi số ký hiệu văn bản (Quyết định, Kế hoạch,…) ngày/tháng/năm ban hành, đơn vị/địa phương ban hành.
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